LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 7 (Từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
17/10
	
Sáng
	1
	19
	HĐTN
	Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
	

	
	
	2
	31
	Toán 
	Bảng chia 6 (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	25
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Ngưỡng cửa (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	26
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Ngưỡng cửa (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	13
	TNXH
	Bài 6: Truyền thống trường em (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	7
	Công nghệ
	Bài 3: Sử dụng quạt điện (Tiết 2)
	GAĐT-M

	
	
	7
	25
	TA-B
	Unit 2 - Lesson 2
	

	
Ba
18/10
	
Sáng
	1
	13
	Tiếng Việt
	Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: E, Ê
	GAĐT-M

	
	
	2
	32
	Toán
	Bảng chia 6 (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	26
	TA-B
	Unit 2 - Lesson 2 (cont)
	

	
	
	4
	7
	Tin học
	Làm việc với máy tính
	

	
	
Chiều
	5
	7
	Đạo đức
	Bài 3: Em quan tâm hàng xóm láng giềng (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U1R
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
19/10
	
Sáng
	1
	27
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Cha sẽ luôn ở bên con (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	28
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Cha sẽ luôn ở bên con (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	33
	Toán
	Giảm một số đi một số lần.
	GAĐT-M

	
	
	4
	27
	TA-B
	Unit 2 - Lesson 2 (cont)
	

	
	
Chiều
	5
	14
	TNXH
	Bài 6: Truyền thống trường em (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	20
	HĐTN
	Sở thích của em
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Review and unit 0 & 1 test
	

	
Năm
20/10
	
Sáng
	1
	7
	Tiếng Việt
	NVN-TĐ: Gọi và nhận điện thoại
	GAĐT-M

	
	
	2
	34
	Toán
	Bảng chia 7 (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	28
	TA-B
	Unit 2 - Lesson 3
	

	
	
	4
	13
	Thể dục
	Bài 4: Động tác đi đều, đứng lại (T5)
	

	
	
Chiều
	5
	
	Đọc sách
	HD HS làm  bài thu hoạch sau khi đọc sách
	

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U1RL1-2-3
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
21/10
	
Sáng
	1
	14
	Thể dục
	Bài 4: Động tác đi đều, đứng lại (T6)
	

	
	
	2
	14
	Tiếng Việt
	Bài viết 2: Kể chuyện em và người thân.
	GAĐT-M

	
	
	3
	35
	Toán
	Bảng chia 7 (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	21
	HĐTN
	Tham gia trò chơi yêu thích
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	7
	Âm nhạc
	Nhạc cụ: Ma-ra-cat (Maracas)
	

	
	
	6
	7
	Mĩ thuật
	Vui tết trung thu (T1)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 2: My school
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng


	                                                     Phạm Thị Nga


